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BÁO CÁO QUY MÔ ĐÀO TẠO, ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN
CƠ HỮU VÀ DỰ KIẾN CHỈ TIÊU TUYỂN SINH NĂM 2015
I/  DƯ KIẾN QUY MÔ ĐÀO TẠO TÍNH ĐẾN 31.12.2014:            4000 HSSV
II/  ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN CƠ HỮU:
	STT
	Nội dung
	Tổng số
	Trình độ đào tạo
	Ghi chú

	
	
	
	TSKH, Tiến sỹ
	Thạc sĩ
	Đại học
	Tổng GV  đã quy đổi
	

	1
	Khoa KHCB
	37
	
	19
	18
	42.7
	

	2
	Khoa LLCT
	17
	
	7
	10
	19.1
	

	3
	Khoa Cơ khí
	24
	
	8
	16
	26.4
	

	4
	Khoa Động lực
	19
	
	5
	14
	20.5
	

	5
	Khoa Điện-Điện tử
	33
	
	20
	13
	39.0
	

	6
	Khoa CNTT
	23
	
	6
	17
	24.8
	

	7
	Khoa Điện lạnh
	10
	
	3
	7
	10.9
	

	8
	Khoa Công nghệ may-Thời trang
	7
	
	1
	6
	7.3
	

	9
	Các phòng chức năng
	21
	1
	11
	9
	24.8
	

	
	Tổng cộng
	191
	1
	80
	110
	215.5
	


III/ XÁC ĐỊNH CHỈ TIÊU TUYỂN SINH NĂM 2015:

   1/ Xác định theo Tiêu chí 1: Số HSSV chính quy /01 GV quy đổi

      -   Quy mô học sinh, sinh viên hệ chính quy (đã quy đổi) tối đa theo quy định:  

               215.5 GV quy đổi  x   30 HSSV/01 GV quy đổi  =  6465 HSSV

      -  Số lượng học sinh, sinh viên hệ chính quy sẽ tốt nghiệp trong năm 2015:  975, trong đó :

            +  Cao đẳng khóa 2012:        695
            + Trung cấp chuyên nghiệp khóa 2013: 280
      Chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo hệ chính quy (các trình độ) tối đa theo quy định:     

                   6465 –  4000 +  975 (tốt nghiệp 2015) =   3440
     Dự kiến chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo hệ chính quy (các trình độ) trong năm 2015:  3000, trong đó:

             + Đào tạo cao đẳng:     2200

             + Đào tạo TCCN:          800
             + Đào tạo cao đẳng nghề:   500

      →   Dự kiến quy mô đào tạo năm học 2015-2016:

          4000  -  975 (tốt nghiệp 2015) + 3000  =  6025
     →  Số HSSV chính quy /01 GV quy đổi.

          6025/ 215.5 = 28  <  30 (số HSSV chính quy /01 GV quy đổi tối đa theo quy định).
Vậy Tiêu chí 1 đạt .     
   2/ Xác định theo Tiêu chí 2: Diện tích sàn xây dựng phục vụ đào tạo / 01 HS,SV theo quy định:

Tổng diện tích sàn xây dựng của trường:   

( Hội trường, giảng đường, phòng học  + Thư viện + Phòng thí nghiệm, phòng thực hành …)

7278   m2   +  608 m2  +  6949   m2    = 14835 m2  
   →  14835  m2  / 6025   =   2.5 m2  > 2 m2 (diện tích sàn xây dựng theo quy định /HSSV) . 
 Vậy Tiêu chí 2 đạt.
Kết luận:  

    Chỉ tiêu tuyển sinh 2015 của Trường là:  3000 HSSV, trong đó:                   

               -  Cao đẳng:            2200 
               -  TCCN     :             800
               -  Cao đẳng nghề:     500

                                                                                                                     Người báo cáo

                                                                                                                  Nguyễn Văn Tấn
	TT
	Tên ngành
	Mã ngành
	Chỉ tiêu
30%
	Chỉ tiêu
70%
	Tổng cộng

100%
	Chỉ tiêu cũ

	1
	Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử
	C510301
	160
	490
	650
	450

	2
	Công nghệ Kỹ thuật cơ khí
	C510201
	150
	300
	450
	300

	3
	Công nghệ Kỹ thuật ôtô
	C510205
	150
	200
	350
	250

	4
	Công nghệ thông tin
	C480201
	100
	300
	400
	300

	5
	Công nghệ Kỹ thuật nhiệt
	C510206
	50
	150
	200
	100

	6
	Công nghệ may
	C540204
	50
	100
	150
	100

	
	Tổng cộng
	
	660
	1540
	2200
	1500


D:\TUYENSINH\Tuyensinh2015\BcchitieuTS2015(Goimail cho HT 03.9.2014).doc

